BO THUONG MAI - BO CONG NGHIEP CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Péc 1ap - Tu do - Hanh phic

S6: 01/2007/TTLT-BTM-BCN
Ha Noi, ngay 10 thang 01 nam 2007

THONG TU LIEN TICH

Huéng dan viéc nhap khau thudc 14 diéu, xi ga quy dinh tai
Nghi dinh s6 12/2006/ND-CP ngay 23 thang 01 nam 2006 cta
Chinh phu quy dinh chi tiét thi hanh Luat Thuong mai vé
hoat d6ng mua ban hang hoa qudc té va cac hoat dong dai Iy
mua, ban, gia cong va qua canh hang hoa vo1 nudc ngoai

Can ctr Nghi dinh sé 29/2004/ND-CP ngay 16 thang 01 nam 2004 cua
Chinh phii quy dinh chirc ning, nhiém vu, quyén han va co ciu t6 chic cia
B6 Thuong mai;

Can ctr Nghi dinh sé 55/2003/ND-CP ngay 28 thang 05 nam 2003 cua
Chinh phu quy dinh chirc ning, nhiém vu, quyén han va co cau td chic cua
Bd Cong nghiép;

Can ctr Nghi dinh sé 12/2006/ND-CP ngay 23 thang 01 nim 2006 cua
Chinh phu quy dinh chi tiét thi hanh Luat Thuong mai vé hoat déng mua ban
hang hoa quéc té va cac hoat dong dai 1y mua, ban, gia cong va qua canh
hang hoa voi nudc ngoai;

Lién B§ Thuong mai - B§ Cong nghiép hudng dan cu thé viéc nhap khau
thudce 14 diéu, xi ga nhu sau:

I. Nguyén tic chung

1. Thudce 14 diéu, xi ga l1a cac san pham duoc san xuat tir toan bd hoac
mot phan nguyén li¢u thudc 14 va dugce ché bién dé hut.

2. Ban hanh danh muc thudc 14 djéu, xi ga nhap khéu theo ché do doanh
nghiép thuong mai nha nudc nhdp khau tai Phy luc s6 01 kém theo Thong tu
nay.

3. San pham thudc 14, trong d6 co thude 14 diéu, xi ga 1a mat hang khong
khuyén khich tiéu dung theo Coéng wdc khung vé kiém soat thude 14 (FCTC)
ctia TS chirc Y té thé gidi ma nudc Cong hoa xa hoi chu nghia Viét Nam la
thanh vién. Nha nudc théng nhat quan 1y viéc san XUuét, nhap khau thudc 14
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diéu, xi ga; kiém soat viéc cung cap, luu thong va tiéu thy san pham thude 14
trén thi truong. Chi doanh nghi¢p thuong mai nha nudc duoc chi dinh mai
dugc phép nhap khau thuoc 14 dicu, xi ga dé kinh doanh trong nudec.

4. Viéc nhap khéu ‘thuéc 14 diéu, xi ga lam hang mau phyc vu san xuét
khong thugc pham vi di€u chinh tai cac Muc II, IIT cua Thong tu nay va phai
dugc sy dong y bang van ban ciia B6 Cong nghiép.

5. Viéc nhap khau thudc 14 diéu, xi ga lam hang mau tham du hoi cho,
trién 1am khong thugc pham vi diéu chinh tai cac Muc II, III ctia Thong tu
nay, khong duoc phép tiéu thu tai Viét Nam va phai dugc sy ddng y bang vin
ban cua B Thuong mai.

6. Viéc nhap khau thudc 14 diéu, xi g dé ban trong cira hang mién thué
khong thudc pham vi diéu chinh tai cac Muc I, III cia Thong tu nay va duogc
thuc hién theo huéng dan tai Thong tu s6 21/1998/TT-BTM ngay 24 thang 12
nim 1998 cia Bo Thuong mai huéng dan thi hanh Quy ché vé cira hang kinh
doanh hang mién thué ban hanh kém theo Quyét dinh s6 205/1998/QP-TTg
ngay 19 thang 10 ndm 1998 cua Thu tudng Chinh phu.

7. Viéc kinh doanh tam nhéap tai xuét, kinh doanh chuyén khau thudc 14
diéu, xi ga thuc hién theo cac quy dinh tai Nghi dinh sé 12/2006/ND-CP ngay
23 thang 01 nam 2006 cua Chinh pht quy dinh chi tiét thi hanh Luat Thuong
mai vé hoat dong mua ban hang hoa qudc té va cac hoat dong dai Iy mua, ban,
gia cOng va qua canh hang héa voi nudce ngoai. Thu tyc tam nhdp tai Xudt,
chuyén khau giai quyét truc tiép tai Hai quan ctra khau.

II. Chi dinh doanh nghi¢p thwong mai nha nwéc, thu tuc va cira
khau nhap khau

1. Doanh nghiép thuong mai nha nudc nhap khau

Chi dinh Tong cong ty Tl}uéc 1a Viét Nam (Vinataba) 1a doanh nghiép
thucng mai nha nude nhap khau thude 14 diéu, xi ga trong thoi han 03 ndm,
ké tir ngay Thong tu nay c6 hiéu lyec.

2. Thi tuc nhap khau

Ap dung ché do cip phép tw dong dbi voi thude 14 diéu, xi ga nhap khau.
Thu tuc cap phép tu dong duoc thuc hién nhu sau:

a) Khi 1am thu tyc nhap khau ngoai hd so nhap khau theo quy dinh cua
co quan Hai quan, doanh nghi€p thuong mai nha nudc phai xuat trinh cho co
quan Hai quan 01 Pon dang ky nhap khau theo ché do tu dong, cd xac nhan
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ctia Bo Thuong mai va 01 ban sao hop 1& Gidy ching nhan phan tich mau
theo quy dinh tai khoan 4, Muc III ciia Thong tu nay.

b) Pon dang ky nhap khau theo hudéng dan tai Phu luc s6 02 ban hanh
kém theo Thong tu nay.

3. Thuoc la diéu, xi ga chi duoc phép nhap khau vao Viét Nam qua céac
ctra khau qudc té.

I11. Nhitng yéu chu ddi véi thude 14 diéu, xi ga nhip khau

1. Thudc 1a diéu, xi g& nhap khau va luu thong trén thi truong phai ding
ky bao hd quyén sir dung nhan hiéu hang hoa tai Viét Nam, tuan thi cac quy
dinh d6i voi san pham luu thong trén thi truong Viét Nam, phai dén tem
thudc 14 nhap khau theo quy dinh ctia B Tai chinh.

2. Thudc 14 diéu, xi ga nhdp khau tiéu thy tai thj truong ndi dia theo cac
quy dinh hién hanh v€ phan phoi, dai ly ban budén va ban 1¢ thuoc 1a.

3. Thudc 14 diéu, xi ga nhap khau phai tuan thu cac quy dinh vé vé sinh
an toan thyc pham va cac quy dinh vé kiém tra chat luong san phim, ham
luong mot sd chét doc hai trong thudc 14 theo quy dinh cta co quan c6 tham
quyén theo Cong udc khung vé kiém soét thude 14.

4. Pbi v6i cac nhan hiéu thude 14 diéu, xi ga 1an dau tién nhap khau vao
Viét Nam, trudce khi lam thu tyc nhap khau, nha nhap khau phai giri mau
thudc 14 diéu, xi ga nhap khau dén co quan, to chirc co chirc nang phan tich,
kiém nghiém dugc co quan nha nuéc cd thim quyén chi dinh dé phan tich
mau theo tiéu chuén Viét Nam. Gidy ching nhén phén tich mau nay sé co
hiéu luc cho tat ca cac 16 hang nhép khdu ciing mot nhin mac san phiam tir
cling mot ngudn cung cap.

5. Thudc 14 diéu, xi ga nhap khau phai tuan tha cac quy dinh cua phap
luat vé ghi nhan san pham thudc 14 tiéu thu tai Viét Nam; phai ghi Xuat xir noi
san xudt; phai ghi noi tiéu thu 13 “cung cép cho thi trudng Viét Nam”.

IV. T6 chirc thwe hién va xir Iy vi pham

1. Bo truong B6 Thuong mai uy quyén cho Lanh dao Vu Xuat Nhap
khau xac nhan Pon dang ky nhap khau theo ché do tu dong.

2. Sau 03 nam, Lién B§ Thuong mai — B6 Cong nghiép phéi hop véi cac
B9, nganh hitu quan danh gia viéc thuc hién Thong tu nay dé xem xét viéc gia
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han thoi han nhap khau ciia Vinataba hodc bd sung doanh nghiép thuong mai
nha nude tham gia nhap khau thudc 1a diéu, xi ga.

3. Lién B¢ Thuong mai — B Cong nghi€p s€ dinh chi hodc khong gia
han viéc nhap khau thudc 14 diéu, xi ga ddi v6i nhitng trudng hop vi pham cac
quy dinh cua Thong tu nay hoac cac quy dinh phap luét lién quan khac. Tuy
theo tinh chat va mirc d6 vi pham, to chirc, c4 nhan c6 hanh vi vi pham sé bi
xtr ly theo quy dinh cua phép luat.

4. Hang quy, doanh nghiép thuong mai nha nudc bao cio vé Bo Thuong
mai va Bo Cong nghiép tinh hinh nhap khau va tiéu thy thudc 14 diéu, xi ga,
trong dé néu ro: chung loai, ) lugng, tri gia nhap khau, gia ban, mang ludi
ban budn va ban 1& thude 14 nhap khiu & thi trudng trong nude va du kién ké
hoach nhép khau trong thoi gian t6i (theo Phu luc sé 03 kém theo Thong tu
nay).

Trudce ngay 30 thang 9 hang ndm, doanh nghiép thwong mai nha nudc co

bao cao (thay cho bao cao quy III) gui vé Bo Thuong mai va B6 Cong nghiép
tinh hinh nhap khau va du kién nhap khau nam tiép theo.

5. Thong tu nay c6 hiéu lyc thi hanh sau 15 ngay, ké tir ngay dang Cong
bao.

KT. BQ TRUONG BO CONG NGHIEP KT. BQ TRUONG BO THUONG MAI

THU TRUONG THU TRUONG
Chau Hué Cam (da ky) Phan Thé Rué (da ky)
Noi nhdn:
- Ban Bi thu Trung vong Pang;

- Thu tudng, cac Phé Thua tudng Chinh phu;

- Céc B9, co quan ngang B9, co quan thudc Chinh phu;

- UBND cac tinh, thanh phé true thudc Trung wong;

- Van phong Trung wong va cac Ban cuia Déang;

- Van phong Chu tich nudc;

- Van phong Qudc hoi;

- Toa 4n nhén dan téi cao;

- Vién Kiém sat nhan dan téi cao; ‘

- Co quan trung wong cuia cic doan thé;

- Cyc Kiém tra vin ban - B4 Tu phap;

- Cong bao;

- Website Chinh phu;

- S& Thuong mai céc tinh, thanh phé tryc thuoe TW;

- B TM: B¢ truong, cac Thir truong va cac don vi thude Bo;
- B6 CN: B9 trueong, cac Thir trudng va cac don vi thudc Bo;




- Téng cong ty Thubc 1a Viét Nam;
- Luu: VT, XNK (Bo TM), TDTP (B6 CN).




PHYLUCSO 01 ,
DANH MUC THUOC LA PIEU, XI GA NHAP KHAU

(Ban hanh kém theo Théong tw lién tich s6 /2007/TTLT-BTM-BCN

ngay

thang 01 nam 2007 cua B6 Thuwong mai va Bo Cong nghiép)

Ma hang M0o ta hang hoa
2402 Xi ga, xi ga xén hai diu, xi ga nhé va thudc 14 diéu...
2402 | 10 | 00 |-Xiga, xigaxén haidau vaxiga nho, lam tir 14 thudc 14
2402 | 20 10 | -- Thudc 14 Bi-di
2402 | 20 | 90 |--Loaikhac
2402 90 - Loai khac:
2402 | 90 10 | -- Xi ga, xi ga xén hai dau va xi ga nho, 1am tir chat thay thé 1a thudc 14
2402 | 90 | 20 |--Thudc la diéu lam tir chat thay thé 1a thudc 14




PHU LUC SO 02

MAU PON PANG KY NHAP KHAU THUOC LA PIEU, Xi GA THEO CHE PO TU
PONG
(Ban hanh kém theo Théong tw lién tich s6  /2007/TTLT-BTM-BCN
ngay  thang 01 nam 2007 cua Bo Thuong mai va Bo Cong nghiép)

TEN DOANH NGHIEP CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Doc 1ap - Tw do - Hanh phuc

g4 - ..., hgay ... thang ... nam
V/v Dé nghi xdac nhén don
dang ky nhap khau theo ché

do cap phép tu dong

Kinh gtri: B Thuong mai

Can ctr Thong tu Lién tich sb .../TTLT-BTM-BCN ngay ...thang 01
nam 2007 cua Lién B Thuong mai va Cong nghiép hudng dan viéc nhap
khau thudc 1a diéu, xi ga, (Tén doanh nghiép ...) dé nghi Bo 'Thuong mai xac
nhan don diang ky nhap khau thudc 14 diéu, xi ga theo ché do cap phép tu
dong nhu sau:

Tén hang va nhan hi€u: .............cccceen.
Y ERTR 05 ) HE

Hop dong nhap khau s&: .ooveevveeeeeeean.
SO TUONE: veveeeeeeeeeeans

Tr1 g1d (USD): v,

XUAL XU v,

Doanh nghiép xin guri kém theo don dang ky nay ban sao hop ddng, van
don va hoa don thuong mai cia 16 hang nhdp khau c6 dong dau sao y ban
chinh cua doanh nghiép.

Pé nghi B6 Thuong mai cho ding ky nhap khau theo ché do gidy phép
tu dong 16 hang noi trén.

Ghi chu :

Don dang ky duoc ldp thanh 03 ban. 01 ban luu tai B Thuong mai, 01 ban
do doanh nghiép luu, va 01 ban nop cho co quan Hai quan khi lam thu tuc nhdp
khau.

ba dang ky tai B) Thuwong mai Giam doc doanh nghiép
(Ky tén va dong dau) (Ky tén va dong dau)
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PHU LUC SO 03

MAU BAO CAO QUY, NAM VE VIEC NHAP KHAU THUOC LA PIEU, XI GA
(Ban hanh kem theo Thong tu lién tich so /2007/TTLT-BTM-BCN
ngay  thang 01 nam 2007 cua Bé Thuong mai va B Cong nghiép)

TEN DOANH NGHIEP CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Doc 1ap - Tw do - Hanh phuc

., ngay ... thang ... nam
Bi4o cdo thue hién nhap khau thudc 14 diéu, xi ga

Kinh gti : - B6 Thuong mai,
- Bo Cong nghiép

Cin clr Thong tu Lién tich s6 ../ TTLT-BTM-BCN ngay ...thdng 01 nam 2007 ciia Lién B Thuong mai va Cong nghiép
huéng dan viéc nhap khau thudc 14 diéu, xi ga, Doanh nghiép xin bo cdo tinh hinh thuc hién nhap khau thudc 14 diéu, xi ga (t6i
thoi diém bao cdo) nhu sau :

Két qua thuc hién nhép khiu * Liiy ké dén thoi diém Du kién nhap khéu
Quy 1 Quy Il Quy Il Quy IV béo cdo nim sau
Tenhing | Mo Gid Gid Gid Gid oia
Luon Trigia | ban Luon Trigia | ban Luon Trigia | ban Luon Trigid | ban Luon Tri gia binh | Luon Tri gia
MM | (USD) | binh MM | (USD) | binh M | (USD) | binh M | (USD) | binh M| (USD) o e | (USD)
quéan quéan quan quan qu
Lo,
2,
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Doanh nghiép cam doan nhiing ké khai trén day 1a ding, néu sai doanh nghiép hoan toan chiu trach nhiém truéc phap luat.

(Phan mém cia Bdo cdo giri vé Bé Thwong mai va B¢ Céng nghiép theo dia chi email: quanlythuocla@mot.gov.vn;
dungvx@moi.gov.vn )

Giam doc doanh nghiép
(Ky tén va dong dau)

Ghi chu :

* - Cdc quy da thwe hién ghi s6 lwong va tri gid nhdp khdau trong tirng quy (tinh theo ngay mé to khai hai quan), quy tiép theo quy bdo cdo -
ghi so du kién thuc hién.
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		BỘ THƯƠNG MẠI - BỘ CÔNG NGHIỆP


____________


Số:  01/2007/TTLT-BTM-BCN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________


Hà Nội, ngày 10  tháng 01 năm 2007





THÔNG TƯ LIÊN TỊCH


Hướng dẫn việc nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà quy định tại 


Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của 


Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về 


hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý 


mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài

___________



Căn cứ Nghị định số 29/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thương mại;



Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 05 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;



Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;



Liên Bộ Thương mại - Bộ Công nghiệp hướng dẫn cụ thể việc nhập khẩu  thuốc lá điếu, xì gà như sau:



I. Nguyên tắc chung



1. Thuốc lá điếu, xì gà là các sản phẩm được sản xuất từ toàn bộ hoặc một phần nguyên liệu thuốc lá và được chế biến để hút. 



2. Ban hành danh mục thuốc lá điếu, xì gà nhập khẩu theo chế độ doanh nghiệp thương mại nhà nước nhập khẩu tại Phụ lục số 01 kèm theo Thông tư này.



3. Sản phẩm thuốc lá, trong đó có thuốc lá điếu, xì gà là mặt hàng không khuyến khích tiêu dùng theo Công ước khung về kiểm soát thuốc lá (FCTC) của Tổ chức Y tế thế giới mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Nhà nước thống nhất quản lý việc sản xuất, nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà; kiểm soát việc cung cấp, lưu thông và tiêu thụ sản phẩm thuốc lá trên thị trường. Chỉ doanh nghiệp thương mại nhà nước được chỉ định mới được phép nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà để kinh doanh trong nước.



4. Việc nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà làm hàng mẫu phục vụ sản xuất không thuộc phạm vi điều chỉnh tại các Mục II, III của Thông tư này và phải được sự đồng ý bằng văn bản của Bộ Công nghiệp.



5. Việc nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà làm hàng mẫu tham dự hội chợ, triển lãm không thuộc phạm vi điều chỉnh tại các Mục II, III của Thông tư này, không được phép tiêu thụ tại Việt Nam và phải được sự đồng ý bằng văn bản của Bộ Thương mại.



6. Việc nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà để bán trong cửa hàng miễn thuế không thuộc phạm vi điều chỉnh tại các Mục II, III của Thông tư này và được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 21/1998/TT-BTM ngày 24 tháng 12 năm 1998 của Bộ Thương mại hướng dẫn thi hành Quy chế về cửa hàng kinh doanh hàng miễn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 205/1998/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ.



7. Việc kinh doanh tạm nhập tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu thuốc lá điếu, xì gà thực hiện theo các quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài. Thủ tục tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu giải quyết trực tiếp tại Hải quan cửa khẩu.



II. Chỉ định doanh nghiệp thương mại nhà nước, thủ tục và cửa khẩu nhập khẩu



1. Doanh nghiệp thương mại nhà nước nhập khẩu



Chỉ định Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) là doanh nghiệp thương mại nhà nước nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.



2. Thủ tục nhập khẩu



Áp dụng chế độ cấp phép tự động đối với thuốc lá điếu, xì gà nhập khẩu. Thủ tục cấp phép tự động được thực hiện như sau: 


a) Khi làm thủ tục nhập khẩu ngoài hồ sơ nhập khẩu theo quy định của cơ quan Hải quan, doanh nghiệp thương mại nhà nước phải xuất trình cho cơ quan Hải quan 01 Đơn đăng ký nhập khẩu theo chế độ tự động, có xác nhận của Bộ Thương mại và 01 bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận phân tích mẫu theo quy định tại khoản 4, Mục III của Thông tư này.


b) Đơn đăng ký nhập khẩu theo hướng dẫn tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư này.


3. Thuốc lá điếu, xì gà chỉ được phép nhập khẩu vào Việt Nam qua các cửa khẩu quốc tế.



III. Những yêu cầu đối với thuốc lá điếu, xì gà nhập khẩu 



1. Thuốc lá điếu, xì gà  nhập khẩu và lưu thông trên thị trường phải đăng ký bảo hộ quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hóa tại Việt Nam, tuân thủ các quy định đối với sản phẩm lưu thông trên thị trường Việt Nam, phải dán tem  thuốc lá nhập khẩu theo quy định của Bộ Tài chính.



2. Thuốc lá điếu, xì gà nhập khẩu tiêu thụ tại thị trường nội địa theo các quy định hiện hành về phân phối, đại lý bán buôn và bán lẻ thuốc lá.



3. Thuốc lá điếu, xì gà nhập khẩu phải tuân thủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm và các quy định về kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàm lượng một số chất độc hại trong thuốc lá theo quy định của cơ quan có thẩm quyền theo Công ước khung về kiểm soát thuốc lá.



4. Đối với các nhãn hiệu thuốc lá điếu, xì gà lần đầu tiên nhập khẩu vào Việt Nam, trước khi làm thủ tục nhập khẩu, nhà nhập khẩu phải gửi mẫu thuốc lá điếu, xì gà nhập khẩu đến cơ quan, tổ chức có chức năng phân tích, kiểm nghiệm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ định để phân tích mẫu theo tiêu chuẩn Việt Nam. Giấy chứng nhận phân tích mẫu này sẽ có hiệu lực cho tất cả các lô hàng nhập khẩu cùng một nhãn mác sản phẩm từ cùng một nguồn cung cấp. 




5. Thuốc lá điếu, xì gà nhập khẩu phải tuân thủ các quy định của pháp luật về ghi nhãn sản phẩm thuốc lá tiêu thụ tại Việt Nam; phải ghi xuất xứ nơi sản xuất; phải ghi nơi tiêu thụ là “cung cấp cho thị trường Việt Nam”.



IV. Tổ chức thực hiện và xử lý vi phạm



1. Bộ trưởng Bộ Thương mại uỷ quyền cho Lãnh đạo Vụ Xuất Nhập khẩu xác nhận Đơn đăng ký nhập khẩu theo chế độ tự động.



2. Sau 03 năm, Liên Bộ Thương mại – Bộ Công nghiệp phối hợp với các Bộ, ngành hữu quan đánh giá việc thực hiện Thông tư này để xem xét việc gia hạn thời hạn nhập khẩu của Vinataba hoặc bổ sung doanh nghiệp thương mại nhà nước tham gia nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà.



3. Liên Bộ Thương mại – Bộ Công nghiệp sẽ đình chỉ hoặc không gia hạn việc nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà đối với những trường hợp vi phạm các quy định của Thông tư này hoặc các quy định pháp luật liên quan khác. Tuỳ theo tính chất và mức độ vi phạm, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. 



4. Hàng quý, doanh nghiệp thương mại nhà nước báo cáo về Bộ Thương mại và Bộ Công nghiệp tình hình nhập khẩu và tiêu thụ thuốc lá điếu, xì gà, trong đó nêu rõ: chủng loại, số lượng, trị giá nhập khẩu, giá bán, mạng lưới bán buôn và bán lẻ thuốc lá nhập khẩu ở thị trường trong nước và dự kiến kế hoạch nhập khẩu trong thời gian tới (theo Phụ lục số 03 kèm theo Thông tư này). 



Trước ngày 30 tháng 9 hàng năm, doanh nghiệp thương mại nhà nước có báo cáo (thay cho báo cáo quý III) gửi về Bộ Thương mại và Bộ Công nghiệp tình hình nhập khẩu và dự kiến nhập khẩu năm tiếp theo.



5. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

		KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP


THỨ TRƯỞNG

                  Châu Huệ Cẩm (đã ký)

		KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI


THỨ TRƯỞNG

Phan Thế Ruệ (đã ký)





Nơi nhận:


- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Quốc hội; 


- Toà án nhân dân tối cao;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 


- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;

- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;

- Công báo;

- Website Chính phủ;

- Sở Thương mại các tỉnh, thành phố  trực thuộc TW;

- Bộ TM: Bộ trưởng, các Thứ trưởng và các đơn vị thuộc Bộ;

- Bộ CN: Bộ trưởng, các Thứ trưởng và các đơn vị thuộc Bộ;

- Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam;

- Lưu: VT, XNK (Bộ TM), TDTP (Bộ CN).

PHỤ LỤC SỐ 01

DANH MỤC THUỐC LÁ ĐIẾU, XÌ GÀ NHẬP KHẨU 


(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số        /2007/TTLT-BTM-BCN 


ngày      tháng 01 năm 2007 của Bộ Thương mại và Bộ Công nghiệp)


____


		Mã hàng

		Mô tả hàng hoá



		2402

		

		

		Xì gà, xì gà xén hai đầu, xì gà nhỏ và thuốc lá điếu...



		2402

		10

		00

		- Xì gà, xì gà xén hai đầu và xì gà nhỏ, làm từ lá thuốc lá



		2402

		20

		10

		-- Thuốc lá Bi-đi 



		2402

		20

		90

		-- Loại khác



		2402

		90

		

		- Loại khác:



		2402

		90

		10

		-- Xì gà, xì gà xén hai đầu và xì gà nhỏ, làm từ chất thay thế lá thuốc lá



		2402

		90

		20

		-- Thuốc lá điếu làm từ chất thay thế lá thuốc lá





PHỤ LỤC SỐ 02


MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ NHẬP KHẨU THUỐC LÁ ĐIẾU, XÌ GÀ THEO CHẾ ĐỘ TỰ ĐỘNG


(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số       /2007/TTLT-BTM-BCN 


ngày      tháng 01 năm 2007 của Bộ Thương mại và Bộ Công nghiệp)


____


		TÊN DOANH NGHIỆP


_____​  ​


Số :               

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________________


..., ngày ... tháng ... năm ...





V/v  Đề nghị xác nhận đơn đăng ký nhập khẩu theo chế độ cấp phép tự động


Kính gửi: Bộ Thương mại


Căn cứ Thông tư Liên tịch số .../TTLT-BTM-BCN ngày ...tháng 01 năm 2007 của Liên Bộ Thương mại và Công nghiệp hướng dẫn việc nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà, (Tên doanh nghiệp ...) đề nghị Bộ Thương mại xác nhận đơn đăng ký nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà theo chế độ cấp phép tự động như sau: 


Tên hàng và nhãn hiệu: .............................


Mã số (HS):  .............................


Hợp đồng nhập khẩu số:  .............................


Số lượng:  .............................


Trị giá (USD):  .............................


Xuất xứ:  .............................


Doanh nghiệp xin gửi kèm theo đơn đăng ký này bản sao hợp đồng, vận đơn và hoá đơn thương mại của lô hàng nhập khẩu có đóng dấu sao y bản chính của doanh nghiệp.


Đề nghị Bộ Thương mại cho đăng ký nhập khẩu theo chế độ giấy phép tự động lô hàng nói trên.


Ghi chú :

Đơn đăng ký được lập thành 03 bản. 01 bản lưu tại Bộ Thương mại, 01 bản do doanh nghiệp lưu, và 01 bản nộp cho cơ quan Hải quan khi làm thủ tục nhập khẩu.


		Đã đăng ký tại Bộ Thương mại


(Ký tên và đóng dấu)

		Giám đốc doanh nghiệp


(Ký tên và đóng dấu)





PHỤ LỤC SỐ 03


MẪU  BÁO CÁO QUÝ, NĂM VỀ VIỆC NHẬP KHẨU THUỐC LÁ ĐIẾU, XÌ GÀ


(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số          /2007/TTLT-BTM-BCN 


ngày      tháng 01 năm 2007 của Bộ Thương mại và Bộ Công nghiệp)


____


		TÊN DOANH NGHIỆP


_____​  ​


Số :               

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________


..., ngày ... tháng ... năm ...





Báo cáo thực hiện nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà

Kính gửi : - Bộ Thương mại,











      - Bộ Công nghiệp


Căn cứ Thông tư Liên tịch số .../TTLT-BTM-BCN ngày ...tháng 01 năm 2007 của Liên Bộ Thương mại và Công nghiệp hướng dẫn việc nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà, Doanh nghiệp xin báo cáo tình hình thực hiện nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà (tới thời điểm báo cáo) như sau : 


		Tên hàng

		Mã HS

		Kết quả thực hiện nhập khẩu *

		Lũy kế đến thời điểm 
báo cáo

		Dự kiến nhập khẩu năm sau



		

		

		Quý I

		Quý II

		Quý III

		Quý IV

		

		



		

		

		Lượng

		Trị giá (USD)

		Giá bán bình quân

		Lượng

		Trị giá (USD)

		Giá bán bình quân

		Lượng

		Trị giá (USD)

		Giá bán bình quân

		Lượng

		Trị giá (USD)

		Giá bán bình quân

		Lượng

		Trị giá (USD)

		Giá bán bình quân


 

		Lượng

		Trị giá (USD)



		1. ………

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		

		

		



		2. ………

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		

		

		



		………….

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		

		

		



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		

		

		





Kế hoạch tiêu thụ:……………………………………………………………..


Doanh nghiệp cam đoan những kê khai trên đây là đúng, nếu sai doanh nghiệp hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.


(Phần mềm của Báo cáo gửi về Bộ Thương mại và Bộ Công nghiệp theo địa chỉ email: quanlythuocla@mot.gov.vn; dungvx@moi.gov.vn )


		 

		Giám đốc doanh nghiệp


(Ký tên và đóng dấu)





Ghi chú :

* : Các quý đã thực hiện ghi số lượng và trị giá nhập khẩu trong từng quý (tính theo ngày mở tờ khai hải quan), quý tiếp theo quý báo cáo - ghi số dự kiến thực hiện.
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